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I. ĐỌC HIỂU
Dựa vào nội dung bài đọc “NỖI DẰN VẶT CỦA AN-ĐRÂY-CA”, chọn ý đúng trong các câu trả lời dưới đây.
1. Ai là tác giả của bài “Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca”?
A.   Xu-khôm-lin-xki.          B.  La Phông-ten.                   C. Giét-xtép.
2. Dọc đường đi mua thuốc cho ông, An-đrây-ca làm gì?
a.   Chơi bi cùng các bạn.
b. Đá bóng cùng các bạn.
c.   Đá cầu cùng các bạn.
3. Nối ý bên trái với ý bên phải sao cho phù hợp.
Không, con không có lỗi, chẳng thuốc nào cứu nổi ông đâu. Ong đã mất từ lúc con mới ra khỏi nha.
Dòng nào thể hiện ý nghĩ của An-đrây-ca đã lớn?

a. .	1. 


Chỉ vì mải chơi bóng, mua thuốc về chậm mà ông chết.
Dòng nào là lời của ông nói với mẹ An-đrây-ca?

b. .	2. 


Giá mình mua thuốc về kịp thì ông còng sống thêm được mấy năm nữa
Dòng nào là lời của mẹ an ủi An-đrây-ca?

c. .	3. 

Bố khó thở lắm
Dòng nào thể hiện ý nghĩ của An-đrây-ca khi về đến nhà?

d. .	4. 


4. Câu chuyện cho thấy An-đrây-ca là người như thế nào?
a.   Thật thà nghiêm khắc với bản thân.
b. Có ý thức trách nhiệm.
c.   Cả hai ý trên đều đúng.
5. Câu chuyện trên thuộc chủ đề nào?
a.   Thương người như thể thương thân.
b.   Măng mọc thẳng.
c.   Trên đôi cánh ước mơ.
6. Có bao nhiêu danh từ riêng trong đoạn văn sau?
      Năm 1175, vua Lý Thánh Tông, mất di chiếu cho Tô Hiến Thành phò thái tử Long Cán, con bà thái hậu hộ Đỗ, lên ngôi. Nhưng một bà thái hậu khác lại muốn lập con mình là Long Xưởng. Bà cho vàng bạc đút lót vợ ông, để nhờ ông giúp đỡ, nhưng ông nhất định không nghe.
a.   4     b.  5  c. 6
7. Từ nào chứa tiếng “trung” với nghĩa là “ở giữa”.
a.   Trung hậu.                         c. trung tâm
b.   Trung kiên.                        d. trung thực

               Dựa vào nội dung bài đọc “CHỊ EM TÔI”, chọn ý đúng trong các câu trả lời dưới đây.
1. Cô chị xin phép ba đi đâu?
a.   Đi học nhóm .     b   Đi chợ.               c  Đi xem phim.
2. Cô chị nói dối ba để đi đâu?
a.  Đi chơi.              b  Đi xem phim.        c  Đi học nhóm.
3. Cô chị gặp cô em ở đâu?
a.   Ở nhà bạn.                         b   Ở chợ.                            C  Ở rạp chiếu bóng.
4. Khi biết cô em nói dối, thái độ của cô chị như thế nào?
a.   Mừng rỡ vì mình có đồng minh.
b.   Nổi giận vì thấy em mình dám nói dối ba bỏ học đi chơi.
c.   Thản nhiên vì chẳng có chuyện gì lạ. 
5. Thái độ của cô em trước sự tức giận của cô chị?
a.   Sợ sệt.              b Thản nhiên                 c        Ân hận
6. Nối ý bên trái với ý bên phải sao cho phù hợp.
	Từ.	Nghĩa.
a. Trung kiên.	1. Ăn ở nhân hậu, thành thật, trước sau như một.
b. Trung nghĩa.	2. Một lòng một dạ gắn bó với lý tưởng, người nào đó.
c. Trung hậu. 	3. Trước sau như một, không gì có thể lay chuyển được.
d. Trung thành.	4. Một lòng một dạ vì việc nghĩa.
7. Từ nào chứa tiếng “trung” với nghĩa là “một lòng một dạ”?
a.   Trung thành.                     b  Trung tâm                    c  Trung bình.
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